
Phụ kiện kèm theo : 

LM004JZ : Không kèm pin, sạc 
LM004JB101 : Pin 10.0Ah BL64100, sạc DC64WA  
LM002JM101 : Pin 4.0 Ah BL6440 , sạc DC64WA

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

photo: LM002J

Phụ kiện

Pin

Máy cắt cỏ đẩy dùng pin 64Vmax

Mã số Máy (kích thước) Ứng dụng và tính năng

Thời gian sử dụng liên tục
Đẩy thủ công / Tự hành

Pin: BL64100 trên 1 lần sạc đầy

81/59 phút
Pin: BL6440 trên 1 lần sạc đầy

Đẩy thủ công

39 phút
Lưỡi 2 răng (191V96-5), chốt gài 6 (327589-6), nắp chặn cỏ 530 (413L55-2 *LM004J),
máng xả cỏ (413L57-8 *LM004J),  khay chứa cỏ 530 (413945-7 *LM002J), 
cờ lê 17 (782210-8).

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Hãm bằng điện

2 tốc độ điện tử

534 mm LM004JZ / LM004JB101 / LM002JM101

Độ rộng đường cắt
Điều chỉnh độ cao cắt

Tốc độ không tải (RPM)

Đường kính bánh xe
Hộp chứa cỏ
Độ rung
Độ ồn động cơ
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

LM004J

534 mm
534 mm

LM004J
LM002J

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

534 mm
Phạm vi điều chỉnh : 20 - 100 mm 
Mức: 10
Chế độ thường: 2,800
Chế độ vận hành êm: 2,300 - 2,800
Chế độ tiếng ồn thấp: 2,300
230 / 230 mm
Sức chứa: 70 L 
2.5 m/s² hoặc nhỏ hơn
91 dB(A)
82 dB(A)
Trong quá trình sử dụng: 
1,740 - 1,810 x 595 x 970 - 1,080 mm 
31.5 (BL6440) - 34.6 kg (BL64100)

LM002J
534 mm
Phạm vi điều chỉnh : 20 - 100 mm 
Mức: 10
Chế độ thường: 2,800
Chế độ vận hành êm: 2,300 - 2,800
Chế độ tiếng ồn thấp: 2,300
180 / 230 mm
70L
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
91.6 dB(A)
82.1 dB(A)
Trong quá trình sử dụng: 
1,710 - 1,800 x 585 x 985 - 1,115 mm 
25.7 (BL6440)  - 27.6 kg (BL64100) 

Thời gian sạc

120 phút

DC64WA

BL6440 4.0Ah 

300 phútBL64100 10.0Ah 
BL64100
Pin Li-Ion mạnh mẽ có 
khả năng chứa 
564.48Wh.

Nắp chặn cỏ

Máy: LM004J
Kích thước: 534mm
Mã số 413L55-2

Máng xả cỏ

Máy: LM004J
Kích thước: 534mm
Mã số 413L57-8

Lưỡi 2 răng

Lưỡi gom cỏ

Lưỡi nghiền

191V96-5

LM004J
(534mm)

LM002J
(534mm)

Loại lưỡi

64Vmax / Pin 4.0Ah 

Hiển thị mức pin
• 4 mức đèn LED (màu xanh lá)
• Với một nút kiểm tra mức pin

Tay cầm trợ lực
• Tay cầm  giúp dễ dàng lắp đặt / 

tháo pin ra khỏi Máy cắt cỏ đẩy 
hoặc bộ sạc pin.

• Giúp dễ dàng di chuyển pin đến 
khu vực hoạt động.

BL6440
64Vmax / Pin 10.0Ah

BL64100

(191W19-9)

(191R06-8)(191Y69-6)

Lưỡi dao tiêu chuẩn để thu gom và nghiền cỏ

Đầu lưỡi dài hơn và cao hơn tạo ra lượng 
luồng không khí lớn hơn, cung cấp khả năng 
xả cỏ hiệu quả hơn.
Do đó, lưỡi cắt này cho phép thu gom cỏ vụn 
mà không bị tắc nghẽn ngay cả khi cắt một 
lượng lớn cỏ.

Loại lưỡi này cắt cỏ vụn thành các hạt nhỏ và 
rải đều trên mặt đất để làm lớp phủ.
Do đó, lưỡi cắt được thiết kế để tạo ra một 
lượng khí phù hợp đủ để luân chuyển các 
mẩu cỏ trong sàn cắt.

191W87-2
LM004J

(534mm)

191Y65-4
LM004J

(534mm)

LM004J
534 mm

Loại tự hành

LM002J
534 mm

Thân máy bằng thépThân máy bằng nhựa

Ổn định tốc độ
điện tử

Được cấp nguồn bởi 
pin Li-Ion 64Vmax.
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Phụ kiện kèm theo LM004J Phụ kiện kèm theo LM002J

LM004J LM002J



Thân máy bằng nhựa

Công suất cao và hiệu quả cao

Khu vực cắt cỏ

với tốc độ 
Chỉ LM004J

km/h1.5-6.5
• Tốc độ tự hành là 6.5km/h, giống như của máy cắt cỏ động cơ, lý 

tưởng cho công việc chuyên nghiệp với hiệu quả công việc cao.
• Tốc độ thấp nhât là 1.5km/h, phù hợp cho không gian nhỏ
• Cần gạt bật/tắt chức năng tự hành
• Tăng tốc nhanh (0.5s đến hết tốc độ)

trên một lần sạc đầy 

LM004J (534mm) pin BL64100

Thân máy bằng thép

Cắt, Thu gom, Nghiền*2, Xả phía sau, Xả bên*3

*2 Cần có nắp chặn cỏ. *3 Cần có máng xả cỏ.

Cảnh báo lượng cỏ

Trống Đầy

Kết quả về diện tích cắt và thời gian chạy khi cắt cỏ 
từ 20mm trên một lần sạc đầy với chế độ cắt tốc độ 
tối đa khác nhau tùy theo mật độ cỏ, chiều cao cắt, 
v.v.

Cấp nguồn bằng pin 64Vmax

(Phần tự hành không được 
để nước làm ướt)

Chiều cao cắt được điều 
chỉnh bằng một tay cầm

20 - 100mm (10 cấp độ)

Cần gạt thay đổi tốc độ

Lựa chọn 3 chế độ cắt

Có thể lựa chọn theo môi trường hoạt động:
. Chế độ bình thường
∙ Chế độ vận hành êm
∙ Chế độ tiếng ồn thấp

Tay cầm cứng có thể 
gập lại

Mặt trong của thân máy 
có thể được rửa sạch.

Bánh xe lớn
Trước/sau ø230mm (LM004J)
Trước/sau ø180mm/230mm
(LM002J)

Lưu trữ dọc

Bộ  phận mô tơ tự hành

khoảng

3,800 m²

Đẩy thủ công

LM002J (534mm) với pin BL6440

khoảng

1,600 m²

Đẩy thủ công

khoảng

2,800 m²

Tự hành
(6.5km/h)

Tốc độ khoảng 
phạm vi: km/h

1.5-2.5

2.5-4.0

4.0-6.5

Ứng dụng chính

Cắt một khu vực nhỏ xung quanh cây, gần chướng 
ngại vật, v.v. nơi máy cắt cỏ cần phải quay trong
một không gian nhỏ

Các công việc nặng như cắt cỏ trên dốc, 
cắt cỏ dày và dài, v.v.

Cắt cỏ hạng nhẹ đến trung bình trên 
mặt đất bằng phẳng

LM004J

534 mm

LM002J

534 mm

 Hiệu suất cắt cao hơn

Lưỡi cắt được thiết kế để nó 
nghiêng về phía trước của máy cắt 
khi được gắn vào, ngăn chặn việc 
cắt đôi để giảm mức tiêu thụ 
dòng điện. 

Động cơ cánh quạt bên ngoài mới 
được tối ưu hóa cho máy cắt cỏ

Công nghệ bảo vệ vượt trội

Loại tự hành

Loại tự hành

10 AhPin

Pin
BL64100

4.0 AhPin

Pin
BL6440

Ảnh BL64100


